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1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI SỬ DỤNG 

- Mục đích sử dụng. 

- Thay thế phụ tùng hư hỏng cho xe nâng KONECRANES 

- Điều kiện môi trường làm việc  

- Thiết bị làm việc thường xuyên tại các công trường, bãi thi công, bến cảng quanh khu 

vực thuộc TP Hồ Chí Minh.  Có khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, nhiệt độ môi trường 30oC 

- 40oC. 

2. YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI HÀNG HÓA 

2.1. Yêu cầu chung vật tư thay thế 

- Yêu cầu về ký mã hiệu: Hàng hóa được chào hàng phải có ký mã hiệu (part number) 

đúng với các mục trong danh mục hàng hóa. Nếu có thay đổi ký mã hiệu (part number) 

hoặc khác biệt so với đơn hàng thì phải cung cấp tài liệu kỹ thuật để chứng minh sự 

thay đổi là tương đương hoặc tốt hơn. 

- Hàng hóa phải thể hiện rõ mã số phần mềm và phiên bản phần mềm, phù hợp với danh 

mục hàng hóa. 

- Chào hàng ghi rõ tên hãng và nước sản xuất. 

- Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, chính hãng, chất lượng tốt và được bảo quản tốt. 

- Năm sản xuất hàng hóa: 2025-2026. 

2.2. Thời hạn bảo hành đối với vật tư phụ tùng thay thế: 12 tháng kể từ ngày phê duyệt 

biên bản nghiệm thu. 

3. NHÀ SẢN XUẤT, XUẤT XỨ HÀNG HÓA 

- Yêu cầu phụ tùng chính hãng của KONECRANES. 

- Xuất xứ hàng hóa: Eu/G7; Russia; Australia… 

4. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM GIAO HÀNG  

- Thời gian giao hàng: Trong vòng 60 ngày lịch kể từ ngày ký hợp đồng. 

- Địa điểm giao hàng: Tại kho số 67 đường 30/4, Phường Rạch Dừa, Thành Phố Hồ Chí 

Minh. 

- Số lần giao hàng: 1 lần;  

5. YÊU CẦU VỀ SỐ LƯỢNG VÀ ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA  

- Số lượng cung cấp: Theo bảng danh mục hàng hóa trong HSMT và phụ lục 1 của yêu 

cầu kỹ thuật. 

- Đóng gói hàng hóa: Hàng hóa phải được đóng gói theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản 

xuất, theo tính chất, chủng loại hàng hóa và phù hợp với điều kiện vận chuyển. 

6. YÊU CẦU VỀ DỊCH VỤ LẮP ĐẶT 



6.1. Yêu cầu đối với nhà thầu 

- Nhà thầu phải hỗ trợ công tác lắp đặt và chạy thử hộp điều khiển TCU phù hợp với 

PL1- Danh mục hàng hóa. 

- Nhà thầu phải có ít nhất 01 hợp đồng chứng minh hồ sơ đã từng thực hiện công việc 

cung cấp vật tư, sửa chữa, lắp đặt xe nâng trong 2 năm gần đây 

- Nhà thầu cung cấp danh sách nhân sự tham gia kèm hồ sơ năng lực chuyên gia và công 

nhân kỹ thuật thực hiện dịch vụ lắp đặt phụ tùng có chứng nhận xác thực bởi nhà thầu. 

6.2. Nhân lực và năng lực của nhà thầu: 

- Nhân sự của nhà thầu phải được đào tạo, cấp chứng chỉ bởi nhà sản xuất 

KONECRANES và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm thực hiện dịch vụ thay thế lắp đặt 

vật tư phụ thùng cho xe nâng KONECRANES tương tự với các hạng mục trong danh 

mục hàng hóa của đơn hàng. 

- Nhân sự của nhà thầu phải có ít nhất 03 năm kinh nghiệm thực hiện dịch vụ thay thế 

lắp đặt vật tư phụ thùng cho xe nâng tương tự với các hạng mục trong danh mục hàng 

hóa của đơn hàng. 

- Nhân sự nhà thầu phải có giấy khám sức khỏe nhận chứng nhận đủ điều kiện làm việc, 

có chứng chỉ đào tạo/ bằng nghề phù hợp với chuyên môn liên quan. Nhà thầu phải 

được huấn luyện và có chứng chỉ An toàn nhóm 3 còn hiệu lực theo quy định của pháp 

luật, có Thẻ ra vào cổng tạm thời do Vietsovpetro cung cấp. Các giấy tờ trên phải được 

nhà thầu cung cấp đầy đủ trước khi thực hiện công việc thay thế phụ tùng cho xe cẩu 

và các quy định khác theo Quy định quản lý An toàn - Sức khỏe - Môi trường đối với 

các nhà thầu (VSP-000-ATMT-448) 

6.3. Sau khi thay thế, lắp đặt hộp điều khiển TCU và các hạng mục công việc trong PL1-

Danh mục hàng hóa đính kèm, xe phải hoạt động bình thường, ổn định ở mọi chế độ 

vận hành. 

6.4. Chạy thử, nghiệm thu, đánh giá đạt yêu cầu bởi hội đồng kỹ thuật của Xí nghiệp dịch 

vụ trước khi đưa xe cẩu vào sử dụng. 

7. YÊU CẦU VỀ TÀI LIỆU KỸ THUẬT 

- Chào thầu kỹ thuật phải bao gồm đầy đủ tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất về mục hàng 

hóa chào thầu. 

- Tài liệu kỹ thuật cung cấp trong hồ sơ dự thầu phải do nhà sản xuất phát hành. Nhà 

thầu cần phải dẫn nguồn cung cấp tài liệu kỹ thuật. 

- Chào thầu phải cam kết cung cấp giấy khám sức khỏe chứng nhận đủ điều kiện làm 

việc, chứng chỉ đào tạo/ bằng nghề phù hợp với chuyên môn liên quan và chứng chỉ 

An toàn nhóm 3 theo quy định của Pháp luật trước khi tiến hành công việc lắp đặt. 

8.  YÊU CẦU VỀ CHỨNG CHỈ  

Nhà thầu cam kết cung cấp các chứng chỉ sau cùng với hàng hoá: 

- Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa CO được cung cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của 

nước sản xuất hoặc nước xuất khẩu: Bản gốc (in giấy) hoặc bản điện tử (có đường dẫn 

trang thông tin điện tử để tra cứu) hoặc bản sao có công chứng.  

- Chứng chỉ chất lượng CQ: Do nhà sản xuất cấp – Bản gốc. . 

- Chứng chỉ bảo hành: Bản chính của nhà cung cấp. 

 



9. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CÁC CHÀO HÀNG KỸ THUẬT 

- Chào hàng kỹ thuật sẽ được đánh giá trọn gói cả đơn hàng theo Bảng tiêu chí đánh giá 

kỹ thuật kèm theo.  

- Đánh giá theo tiêu chí “ĐẠT/KHÔNG ĐẠT” phù hợp với Bảng tiêu chí đánh giá kỹ 

thuật. 

 

Soạn thảo: 

 

1. Trưởng phòng KTVT 

 

 

 

2. Đội trưởng đội xe VTTH & PTTBCD 

 

 

3. Đội phó đội xe VTTH & PTTBCD 

 

 

4. Chuyên viên P. KTVT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 1 – DANH MỤC HÀNG HÓA 

 

 

 

STT 

 

 

Tên vật tư 

 

 

Đặc tính kỹ thuật 

 

    Ghi chú 

1.  

Hộp điều khiển TCU 

cho hộp số DANA/ 

TCU Control 

(Model: TCON H216-F2  

Mã DANA:TE17312-52 

Phần mềm: FW 4217864, 

Phiên bản V7.3 

Mã tham chiếu: 

Ref.458582/459895. 

Hãng sản xuất: 

Parker/TICON.) Hoặc tương 

đương 

 

Được sủ dung cho xe 

nâng:Type: SMV 25-

1200B, Số chế tạo: 

M912 

 


